
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà Số 2, Ngõ 212, Đường Xuân Canh, thôn Văn Tinh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SƠN PHƯỢNG HOÀNG

0109436404

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

2. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

3. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

5. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn 
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân 
vào đâu

2599

7. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

8. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

9. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

10. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

11. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

12. Sản xuất máy luyện kim 2823

13. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

14. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

15. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

16. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng

2829

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SƠN PHƯỢNG HOÀNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG HOANG PAINTING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHHP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02439500207
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

17. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

18. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

19. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

20. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

21. Sửa chữa thiết bị điện 3314

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

23. Xây dựng nhà để ở 4101

24. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

25. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

30. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng miếng)

4662

31. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn đồ ngũ kim

4663

32. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

35. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

37. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

38. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI THANH 
TÙNG

Số 6,C2, TTHVCT, 
ngõ 8  Ngô quyền, 
Phường Quang Trung, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 30,000 034080009568

2NGUYỄN 
TRỌNG 
ĐỊNH

Nhà số 2, ngõ 85, 
đường Xuân Canh, 
Xã Xuân Canh, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 60,000 012482407

3NGUYỄN 
QUANG 
ĐẠO

Nhà Số 2, Ngõ 212, 
Đường Xuân Canh, 
thôn Văn Tinh, Xã 
Xuân Canh, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 10,000 001086008950

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001058005003
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà số 2 ngõ 85 đường Xuân Canh, thôn Lực Canh, 
Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà số 2 ngõ 85 đường Xuân Canh, thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, 
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC LĂNG Nam

01/01/1958 Kinh Việt Nam

30/10/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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